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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VI   DÂN SỰ 

V/      c   t   n bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU  N   NH  HÁNH - TH NH  H  H   H   INH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông N u  n  oàn  S n   

Thư ký phiên họp: Bà Châu N u  n Thanh Thảo – Thư ký T a án nhân dân 

hu ện B nh Chánh  Thành phố  ồ Ch  Minh   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện B nh Chánh  Thành phố  ồ Ch  

Minh tham  ia phiên họp: Bà Nguy n Thị Thú   iền - Kiểm sát viên  

N à  13 thán  3 năm 2023, tại tr  s  T a án nhân dân hu ện B nh Chánh  

Thành phố  ồ Ch  Minh m  phiên họp s  thẩm côn  khai giải quyết việc dân sự 

th  lý số 379//2022/TLST-VDS n à  04 thán  10 năm 2022 về việc “Yêu cầu 

tu ên bố một n ười là đã chết” theo Quyết định m  phiên họp s  thẩm giải quyết 

việc dân sự số 07/2023/QĐST-VDS n à  03 thán  3 năm  2023, gồm nhữn  n ười 

tham gia tố t n  sau đâ : 

N ười  êu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị B  sinh năm 1956. 

Địa chỉ: B8/7 ấp 2  xã Q, huyện B  Thành phố Hồ Ch  Minh  

N ười bảo vệ quyền và lợi  ch hợp pháp của n ười  êu cầu giải quyết việc 

dân sự: Luật sư N u  n Hồn  Thiên K - Côn  t  Luật TN   Tâm Quan   

Địa chỉ: Số 105 đườn  24  phường B, quận B  Thành phố Hồ Ch  Minh  

N ười bị  êu cầu  iải qu ết việc dân sự: Ôn  Nguyễn Hữu T  sinh năm 

1985 

Địa chỉ n i cư trú cuối cùn : B8/7 ấp 2  xã Q, huyện B  Thành phố Hồ Ch  

Minh. 

N ười có qu ền lợi  n hĩa v  liên quan: 
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1/ Bà Trương Hoàng Thị Cẩm N  sinh năm: 1989  

2/ Em Nguyễn Trọng P  sinh n à  12/02/2011. 

N ười đại diện hợp pháp cho em Nguy n Trọng P là bà Trư n   oàn  Thị 

Cẩm N (mẹ ruột của em P) 

Cùn  địa chỉ: A5/7 ấp 1  xã T, huyện B  Thành phố Hồ Ch  Minh. 

(N ười  êu cầu và nhữn  n ười có qu ền lợi  n hĩa v  liên quan đều có đ n 

xin giải quyết vắng mặt) 

NỘI DUNG VI   DÂN SỰ: 

Theo đ n  êu cầu đề n à  19/8/2022 và bản tự khai n à  14/10/2022 n ười 

 êu cầu là bà Huỳnh Thị B tr nh bà  như sau: 

Chồng của bà là ôn  Nguy n Văn T mất vào năm 2006  khi mất khôn  để lại 

di chúc  Quá tr nh chun  sống, bà và ôn  Nguy n Văn T có với nhau 05 (năm) 

n ười con chun  tron  đó có ôn  Nguy n Hữu T  sinh năm 1985  

Năm 2009 ôn  T có đăn  ký kết hôn với bà Trư n   oàn  Thị Cẩm N, cả 

hai vợ chồng ôn  T và bà N sống chung với bà tại địa chỉ B8/7 ấp 2, xã Q  hu ện 

B  Thành phố Hồ Ch  Minh  Ôn  T và bà N có với nhau 01 n ười con chun  tên là 

Nguy n Trọng P  sinh n à  12/02/2011, hiện nay trẻ P đan  sống chung với bà N. 

Khoản  thán  02 năm 2017, ôn  T bỏ nhà đi biệt t ch  khôn  rõ đi đâu  

khôn  liên lạc với  ia đ nh   ia đ nh đã t m kiếm nhiều n i nhưn  đến nay vẫn 

khôn  có tin tức nào của ôn  T. Do đó  bà Huỳnh Thị B nộp đ n  êu cầu giải quyết 

việc dân sự tu ên bố một n ười là đã chết đối với ôn  Nguy n Hữu T để  ia đ nh 

bổ túc hồ s  khai di sản. N à  10/3/2023  bà B có đ n  êu cầu xin giải quyết vắng 

mặt. 

N ười có qu ền lợi  n hĩa v  liên quan là bà Trư n   oàn  Thị Cẩm N 

đồng thời là n ười đại diện theo pháp luật của trẻ Nguy n Trọng P cũn  là n ười có 

quyền lợi  n hĩa v  liên quan có các lời khai tr nh bà  tại các bản khai như sau:  

Bà N và ôn  T bắt đầu chung sống vào năm 2009 và có đăn  ký kết hôn với 

nhau tại Ủ  ban nhân dân xã Q  hu ện B Thành phố Hồ Ch  Minh vào n à  

13/11/2009. Quá tr nh chun  sốn  ôn  bà có với nhau 01(một) n ười con chun  tên 

là Nguy n Trọng P  sinh n à  12/02/2011 hiện nay trẻ P đan  sống chung với bà N. 

Bà xác nhận ôn  T đã bỏ nhà đi đâu khôn  rõ từ thán  02 năm 2017 đến nay. 

Bà thống nhất với lời tr nh bà  của n ười  êu cầu là bà Huỳnh Thị B và khôn  có ý 

kiến ha   êu cầu    khác  Đồng thời bà N xin vắng mặt tron  quá tr nh  iải quyết 

v  việc do bận côn  việc khôn  có thời  ian đến T a  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện B nh Chánh phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết việc dân sự như sau: 
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Về thủ t c tố t n  th  việc tuân theo pháp luật tố t ng của Thẩm phán, thời 

hạn m  phiên họp và việc chấp hành pháp luật của n ười tham gia tố t ng kể từ khi 

th  lý việc dân sự cho đến trước thời điểm m  phiên hợp đã thực hiện đầ  đủ và 

đún  theo qu  định của pháp luật. 

Về nội dun  Viện kiểm sát nhân nhân hu ện B nh Chánh đề nghị T a án 

nhân dân hu ện B nh Chánh  iải qu ết theo hướng chấp nhận  êu cầu của bà 

Huỳnh Thị B về việc “Yêu cầu tu ên bố một n ười là đã chết” đối với ôn  Nguy n 

Hữu T theo qu  định tại Điều 68  Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp  T a án nhân 

dân hu ện B nh Chánh nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của T a án và thủ t c tố t ng: 

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết của T a án: N à  19/8/2022 bà Huỳnh Thị B 

có Đ n  êu cầu tu ên bố một n ười là đã chết đối với ôn  Nguy n Hữu T nộp tại 

T a án nhân dân hu ện B nh Chánh  Thành phố  ồ Ch  Minh  Căn cứ theo qu  

định tại Khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố t n  dân sự năm 2015 th  đâ  là  êu cầu thuộc 

thẩm qu ền  iải qu ết của T a án   

N ười bị  êu cầu là ôn  Nguy n Hữu T có n i cư trú cuối cùn  tại địa chỉ: 

B8/7 ấp 2, xã Q  hu ện B  Thành phố Hồ Ch  Minh do đó việc giải quyết  êu cầu 

tu ên bố một n ười là đã chết nói trên thuộc thẩm quyền  iải qu ết của T a án 

nhân dân hu ện B nh Chánh  Thành phố Hồ Ch  Minh theo qu  định tại điểm a 

Khoản 2 Điều 35 của Bộ luật Tố t n  dân sự năm 2015. 

Căn cứ Kết quả xác minh của Côn  an xã Q  hu ện B  Thành phố Hồ Ch  

Minh; Giấy chứng nhận hộ khẩu thườn  trú số 31160013050 do Côn  an hu ện 

B nh Chánh cấp n à  10/6/2019 đối với nhà số B8/7 ấp 2, xã Q  hu ện B  Thành 

phố Hồ Ch  Minh th  bà Huỳnh Thị B là mẹ ruột của ôn  T nên bà có qu ền  êu 

cầu tu ên bố ôn  T là đã chết theo qu  định tại điểm d Khoản 1 Điều 71 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015: “N ười có qu ền, lợi  ch liên quan có thể  êu cầu T a án ra 

quyết định tu ên bố một n ười là đã chết    ”  

[1.2] Về thủ t c tố t ng: Tại các bản tự khai n à  14/10/2022 và n à  

10/3/2023 n ười  êu cầu và nhữn  n ười có qu ền lợi  n hĩa v  liên quan cùn  có 

 êu cầu xin vắng mặt tại phiên họp  iải qu ết việc dân sự  Căn cứ vào Khoản 2, 

Khoản 3 Điều 367 của Bộ luật Tố t n  dân sự năm 2015 th  T a án tiến hành m  

phiên họp giải quyết việc dân sự vắng mặt các đư n  sự trên. 

[2] Về nội dun  của việc  iải qu ết  êu cầu: 

[2.1] Yêu cầu của đư n  sự: 
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Bà Huỳnh Thị B có đ n  êu cầu tu ên bố một n ười là đã chết đối với ôn  

Nguy n Hữu T, sinh năm 1985  địa chỉ n i cư trú cuối cùn  tại B8/7 ấp 2  xã Q 

Đức, huyện B  Thành phố Hồ Ch  Minh  Vào thán  02 năm 2017  ôn  T bỏ nhà đi 

biệt t ch  khôn  rõ đi đâu  khôn  liên lạc với  ia đ nh   ia đ nh đã t m kiếm nhiều 

n i nhưn  đến nay vẫn khôn  có tin tức nào của ôn  T  Do đó  bà B nộp đ n  êu 

cầu giải quyết việc dân sự tu ên bố một n ười là đã chết đối với ôn  Nguy n Hữu 

T để  ia đ nh bổ túc hồ s  khai di sản. 

[2.2] Căn cứ pháp lý để giải quyết  êu cầu: 

Căn cứ vào Phiếu trả lời xác minh của Côn  an xã Q  hu ện B  Thành phố 

Hồ Ch  Minh n à  17/10/2022: “Ôn  Nguy n Hữu T, sinh năm 1985 có đăn  ký 

hộ khẩu thườn  trú tại B8/7 ấp 2  xã Q, huyện B  Thành phố Hồ Ch  Minh thời 

điểm đăn  ký n à  07/11/1985. 

Hiện ôn  Nguy n Hữu T khôn  có thực tế cư trú tại đia phư n   ôn  T bỏ đi 

khỏi địa phư n  từ thán  02 năm 2017 đến na  ” 

T a án nhân dân hu ện B nh Chánh  Thành phố Hồ Ch  Minh đã ban hành 

Quyết định thôn  báo t m kiếm n ười bị  êu cầu tu ên bố là đã chết số 

14/2022/QĐ-TA n à  21/10/2022  Bà Huỳnh Thị B đã đăn  Báo Lao độn  là báo 

hàn  n à  của Trun  ư n  tron  ba số liên tiếp (vào các n à  01  02 và 03 thán  

11 năm 2022); cổn  thôn  tin điện tử của T a án nhân dân Thành phố Hồ Ch  

Minh; phát són  trên Đài tru ền h nh của Trun  ư n  - Đài tru ền h nh Việt Nam 

(vào các n à  02  03 và 04 thán  11 năm 2022) trên Kênh VTV9 theo qu  định của 

pháp luật để t m kiếm ôn  Nguy n Hữu T theo thôn  báo t m kiếm của T a án 

nhưn  hết thời hạn 04 thán  vẫn khôn  có tin tức của ôn  Nguy n Hữu T. 

Căn cứ Giấy chứng nhận hộ khẩu thườn  trú số 31160013050 do Côn  an 

huyện B nh Chánh cấp n à  10/6/2019 đối với nhà số B8/7 ấp 2, xã Q  hu ện B, 

Thành phố Hồ Ch  Minh thể hiện ôn  Nguy n Hữu T, sinh năm: 1985  địa chỉ n i 

cư trú cuối cùn : B8/7 ấp 2, xã Q  hu ện B  Thành phố Hồ Ch  Minh. Từ đó đến 

na  khôn  có thôn  tin nào khác của ôn  T. 

Từ nhữn  căn cứ trên  T a án xác định n i cư trú cuối cùn  của ôn  Nguy n 

Hữu T là B8/7 ấp 2, xã Q  hu ện B  Thành phố Hồ Ch  Minh  đã biệt t ch h n 05 

năm (kể từ thán  02 năm 2017 đến na ) và khôn  có thôn  tin xác thực là ôn  T 

c n sốn   Do đó  T a án có đủ c  s  xác định ôn  T là đã chết theo qu  định tại 

điểm d Khoản 1 Điều 71 của Bộ luật Dân sự 2015 qu  định: “T a án tu ên bố một 

n ười là đã chết tron  trường hợp ... Biệt t ch năm năm liền tr  lên và khôn  có tin 

tức xác thực là c n sống; thời hạn nà  được t nh theo qu  định tại Khoản 1 Điều 68 

của Bộ luật nà ”  

Ôn  Nguy n Hữu T đi khỏi địa phư n   khôn  có thôn  tin c n sốn  ha  đã 

chết từ thán  02 năm 2017 nên theo qu  định tại Khoản 1 Điều 68 của Bộ luật dân 

sự năm 2015  T a án xác định n à  biết được tin tức cuối cùn  của ôn  T là n à  

01/3/2017. 
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Căn cứ vào điểm d Khoản 1 Điều 71 của Bộ luật Dân sự năm 2015  T a án 

xác định n à  chết của ôn  Nguy n Hữu T là n à  kế tiếp của n à  sau 05 (năm) 

năm kể từ n à  biết tin tức cuối cùn  của ôn  T  V  vậ   xác định n à  chết của 

ôn  T là n à  02/3/2022. 

Từ những nhận định trên của T a án là phù hợp với đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện B nh Chánh  Thành phố Hồ Ch  Minh  V  vậ   xét 

thấ  bà Huỳnh Thị B  êu cầu T a án tu ên bố một n ười là đã chết đối với ôn  

Nguy n Hữu T là có c  s   đún  qu  định của pháp luật, nên được chấp nhận. 

[3] Về lệ ph  s  thẩm  iải qu ết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị B là n ười cao 

tuổi và có Đ n xin mi n giảm lệ ph  nên thuộc trườn  hợp được mi n nộp lệ ph  

theo qu  định tại điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

n à  30/12/2016 của Ủ  ban Thường v  Quốc hội qui định về mức thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử d n  án ph   lệ ph  T a án  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 27; điểm a Khoản 2 Điều 35; Điều 361, 367, 370, 

371  372 và Điều 393 của Bộ luật Tố t n  dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 68 và Điều 71 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban Thường v  Quốc hội 

qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d n  án ph  và lệ ph  T a 

án; 

1. Chấp nhận  êu cầu của bà Huỳnh Thị B. 

Tu ên bố: Ôn  Nguy n Hữu T  sinh năm 1985; n i cư trú cuối cùn : B8/7 ấp 

2, xã Q  hu ện B  Thành phố Hồ Ch  Minh là đã chết; n à  chết được xác định là 

n à  02/3/2022. 

Bà Huỳnh Thị B được quyền liên hệ với C  quan có thẩm quyền để tiến hành 

thủ t c khai tử cho ôn  Nguy n Hữu T. 

Khi quyết định nà  có hiệu lực th  các quan hệ hôn nhân   ia đ nh và các 

quan hệ khác về nhân thân của ôn  Nguy n Hữu T được giải quyết như đối với 

n ười đã chết. 

Quan hệ về tài sản của ôn  Nguy n Hữu T được giải quyết như đối với 

n ười đã chết  tài sản thuộc quyền sỡ hữu của ôn  Nguy n Hữu T được giải quyết 

theo qu  định của pháp luật về thừa kế. 

2. Lệ ph  s  thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị B được mi n nộp lệ 

ph  theo điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban Thường v  Quốc hội qui định về mức thu, mi n, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử d n  án ph   lệ ph  T a án  

3. Quyền khán  cáo  khán  n hị: 
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Các đư n  sự có qu ền khán  cáo Qu ết định  iải qu ết việc dân sự tron  

thời hạn 10 (mười) n à   kể từ n à  nhận được qu ết định hoặc kể từ n à  qu ết 

định nà  được thôn  báo  niêm  ết theo qu  định của pháp luật  

Viện kiểm sát cùn  cấp có qu ền khán  n hị qu ết định nà  tron  thời hạn 

10 (mười)n à   Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có qu ền khán  n hị tron  thời hạn 

15 (mười lăm) n à   kể từ n à  T a án ra qu ết định  

4. Quyền  êu cầu thi hành án  n hĩa v  thi hành án  thời hiệu  êu cầu thi 

hành án: Trường hợp bản án  qu ết định được thi hành theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự th  n ười được thi hành án  n ười phải thi hành án dân sự 

có qu ền thỏa thuận thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Đư n  sự; 

- VKS ND H. B nh Chánh; 

- Chi c c THADS huyện B nh Chánh; 

- UBND xã Q  hu ện B, 

   Thành phố Hồ Ch  Minh; 

- Lưu:  ồ s  việc dân sự. 

 

 

THẨ   HÁN - CHỦ TỌA  HIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

Ng  ễn Hoàng Sơn 

  


